
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 2, Ngách 1, Ngõ 326 Đường Tân Nhuệ 2, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

27/06/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU HẢI ANH

0110399676

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết: Bán buôn các loại phụ tùng, bộ phận, linh kiện của ô 
tô; linh kiện bằng nhựa của xe ô tô; Bán lẻ phụ tùng và các bộ 
phận phụ trợ của ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống); Đại lý 
phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

2. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
Loại trừ hoạt động đấu giá

4543

3. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ các hoạt động đấu giá, hàng hoá nhà nước cấm)

4610

4. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng Bán buôn thịt và các 
sản phẩm từ thịt Bán buôn thủy sản Bán buôn rau, quả Bán 
buôn cà phê Bán buôn chè Bán buôn đường, sữa và các sản 
phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, 
tinh bột Bán buôn thực phẩm khác

4632

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU HẢI 
ANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAI ANH IMPORT AND EXPORT MTV 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HAI ANH MTV CO .,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0344.051.856
Email: haianhexpress@gmail.com

Fax:
Website:
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5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
Bán buôn quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước dùng điện, lò 
vi sóng, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, bàn là, máy sấy tóc..

4649

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng 
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện) 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi) 
- Bán buôn máy móc công nghiệp 
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; 
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; 
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường.

4659

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh (trừ 
hoạt động đấu giá độc lập;)

8299(Chính)

8. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

9. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

10. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

11. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

12. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723
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500.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
MINH 
VƯƠNG

Việt 
Nam

Thôn Đô Hai, Xã An 
Lão, Huyện Bình Lục, 
Tỉnh Hà Nam, Việt 
Nam

350.000.000 70,000 035096000650

2PHẠM THỊ 
HẢI ANH

Việt 
Nam

Thôn Thượng Đồng, 
Xã Hồng Dụ, Huyện 
Ninh Giang, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

150.000.000 30,000 030197014993

13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: 
– Gửi hàng; 
– Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường sắt, đường 
bộ, đường biển; 
– Giao nhận hàng hóa; 
– Thu, phát các chứng từ vận tải và vận đơn; 
– Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; 
– Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường biển; 
– Môi giới thuê tàu biển và máy bay; 
– Hoạt động liên quan khác như: bao gói hàng hóa nhằm mục 
đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy 
mẫu, cân hàng hoá

5229

14. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

15. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

16. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       035096000650
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Đô Hai, Xã An Lão, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Đô Hai, Xã An Lão, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN MINH VƯƠNG Nam

10/09/1996 Kinh Việt Nam

29/09/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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